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	UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH THANH HOÁ


Số:  …. /2024/QĐ-UBND
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


 Thanh Hoá, ngày  …  tháng ….. năm 2024



QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy định các tiêu chí

và trình tự, thủ tục xét, công nhận các danh hiệu kiểu mẫu

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15 tháng 6 năm 2022; 
Căn cứ Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;
Theo đề nghị của Sở Nội vụ tại Tờ trình số …. /TTr-SNV ngày … tháng …. năm 2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định các tiêu chí và trình tự, thủ tục xét, công nhận các danh hiệu kiểu mẫu.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày …../…./2024 và thay thế Quyết định số 09/2019/QĐ-UBND ngàỳ 09/4/2019 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành Quy định các tiêu chí và trình tự, thủ tục xét, công nhận các danh hiệu kiểu mẫu.
Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:

- Như Điều 2 QĐ;

- Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương;

- Cục Kiểm tra văn bản QPPL Bộ Tư pháp;

- TTr Tỉnh uỷ, TTr HĐND tỉnh, TTr UBND tỉnh;

- Ủy ban MTTQ và các đoàn thể cấp tỉnh;

- Văn phòng Tỉnh ủy và các Ban của Tỉnh ủy;

- Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh;

- Công báo tỉnh;

- Lưu: VT, THKH.
	TM. UỶ BAN NHÂN DÂN



CHỦ TỊCH

Đỗ Minh Tuấn




	ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH THANH HÓA
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



QUY ĐỊNH

Các tiêu chí và trình tự, thủ tục xét, công nhận các danh hiệu kiểu mẫu 
(Ban hành kèm theo Quyết định số: …. /2024/QĐ-UBND

ngày ….. tháng …. năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa)


Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định về các tiêu chí và trình tự, thủ tục xét, công nhận các danh hiệu kiểu mẫu.

2. Đối tượng áp dụng

a) Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh có tư cách pháp nhân. 

b) Đối với lực lượng vũ trang, đối tượng tập thể thực hiện theo quy định của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng về đơn vị văn hóa;

c) Các hộ gia đình; các thôn, bản, tổ dân phố (khu phố, khối phố, tiểu khu...); xã, phường, thị trấn; huyện, thị xã, thành phố; 
d) Tổ chức, cá nhân liên quan trong quá trình thực hiện xét công nhận các danh hiệu kiểu mẫu.  

Điều 2. Nguyên tắc thực hiện 

1. Việc thẩm định và xét công nhận danh hiệu kiểu mẫu cho tập thể, hộ gia đình, phải theo đúng quy định về tiêu chí kiểu mẫu, trình tự, thủ tục và đảm bảo công khai, dân chủ, tránh hình thức, bệnh thành tích.

2. Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan trong quá trình xét và công nhận danh hiệu kiểu mẫu. 

3. Cấp nào quản lý về tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thì cấp đó có trách nhiệm xét, công nhận danh hiệu và trình cấp trên xét, công nhận danh hiệu kiểu mẫu đối với các đối tượng thuộc phạm vi quản lý của mình.
Chương II

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3. Danh hiệu kiểu mẫu

Các danh hiệu kiểu mẫu gồm: 


1. “Gia đình kiểu mẫu”;


2. “Thôn, bản, tổ dân phố kiểu mẫu”;

3. “Cơ quan, đơn vị kiểu mẫu”;


4. “Doanh nghiệp kiểu mẫu”;


5. “Xã, phường, thị trấn kiểu mẫu”;


6. “Huyện, thị xã, thành phố kiểu mẫu”.

Điều 4. Tiêu chí “Gia đình kiểu mẫu”

1. Đã được công nhận danh hiệu “Gia đình văn hoá”.

2. Đến thời điểm xét, công nhận không có thành viên gia đình bị xem xét, xử lý kỷ luật; đang trong thời gian bị khởi tố, điều tra hoặc có liên quan đến công việc đang bị thanh tra, kiểm tra; có đơn thư khiếu nại, tố cáo đang được xác minh làm rõ.

Điều 5. Tiêu chí “Thôn, bản kiểu mẫu”

1. Là thôn, bản đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu

2. Đến thời điểm xét công nhận, có 70% trở lên số gia đình đạt “Gia đình kiểu mẫu”. 

Điều 6. Tiêu chí “Tổ dân phố kiểu mẫu”

1. Đã được công nhận danh hiệu “Tổ dân phố văn hóa”.
2. Đến thời điểm xét công nhận không còn hộ nghèo (trừ các trường hợp thuộc diện bảo trợ xã hội theo quy định, hoặc do tai nạn rủi ro bất khả kháng, hoặc do bệnh hiểm nghèo); tỷ lệ người dân có việc làm trên tổng số lao động trong độ tuổi có khả năng tham gia lao động đạt từ 95% trở lên.

3. Tỉ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt từ 95% trở lên. 

4. Cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp; đảm bảo quy định pháp luật về xây dựng, quy hoạch, kiến trúc đô thị; thực hiện tốt công tác phòng, chống cháy, nổ; 100% hộ được sử dụng nước hợp vệ sinh, trong đó nước sạch đạt 98% trở lên theo chuẩn mới; 100%  hộ có nhà tiêu, nhà tắm, bể chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh.

           5. Trong năm xét công nhận, Chi bộ được đánh giá, xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Ban công tác Mặt trận, các chi hội đoàn thể của tổ dân phố xếp loại xuất sắc.

6. Trong 3 năm liên tục đến năm xét công nhận, an ninh trật tự, an toàn xã hội ổn định, không để xảy ra trọng án, không có tội phạm, tệ nạn xã hội, vụ việc nổi cộm, phức tạp về an ninh trật tự; không có người phạm tội bị khởi tố, truy tố, xét xử; không có khiếu kiện đông người trái pháp luật.

7. Đến thời điểm xét công nhận, có 70% trở lên số gia đình đạt danh hiệu “Gia đình kiểu mẫu”.

 Điều 7. Tiêu chí “Cơ quan, đơn vị kiểu mẫu”

1. Đã được công nhận “Cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hoá” hoặc “Đơn vị văn hoá” ,“Đơn vị văn hoá, gương mẫu chấp hành điều lệ Công an nhân dân” (đối với lực lượng vũ trang).
2. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

3. Có 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có trình độ đạt chuẩn trở lên theo vị trí việc làm.
4. Trong năm xét công nhận, tổ chức Đảng, đoàn thể được đánh giá, xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (bao gồm cả các tập thể có tổ chức đảng, đoàn thể sinh hoạt ghép).

Điều 8. Tiêu chí “Doanh nghiệp kiểu mẫu”

1. Đã được công nhận “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá” hoặc “Doanh nghiệp Thanh Hoá tiêu biểu”.

2. Thực hiện tốt các nghĩa vụ đối với Nhà nước, địa phương và các chính sách, pháp luật liên quan đến người lao động theo quy định.

3. Trong năm xét, công nhận, tổ chức đảng, đoàn thể được đánh giá, xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (nếu có).

Điều 9. Tiêu chí “Xã kiểu mẫu”
1. Đã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, “Xã tiêu biểu” và đạt chuẩn “Cộng đồng học tập” cấp xã. 

2. Đến thời điểm xét công nhận, có 70% trở lên gia đình đạt danh hiệu “Gia đình kiểu mẫu”. 

Điều 10. Tiêu chí “Phường, thị trấn kiểu mẫu”

1. Đã được công nhận “Phường, thị trấn tiêu biểu”, “Phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” và đạt chuẩn “Cộng đồng học tập” cấp xã.

2. Không có hộ nghèo (trừ các trường hợp thuộc diện bảo trợ xã hội theo quy định, hoặc do tai nạn rủi ro bất khả kháng, hoặc do bệnh hiểm nghèo); tỷ lệ người dân có việc làm trên tổng số lao động trong độ tuổi có khả năng tham gia lao động đạt từ 95% trở lên.

3. Các trường học (mầm non, tiểu học, trung học cơ sở), trạm y tế đạt chuẩn quốc gia; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt từ 75% trở lên, trong đó cấp bằng, chứng chỉ đạt ít nhất 30%; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt từ 95% trở lên.

4. Có 100% hộ được sử dụng nước hợp vệ sinh, trong đó nước sạch đạt từ 98% trở lên theo chuẩn mới; 100% hộ có nhà tiêu, nhà tắm, bể chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh; 100% chất thải rắn được thu gom và xử lý theo đúng quy định; rác thải sinh hoạt được phân loại, áp dụng biện pháp xử lý phù hợp đạt từ 60% trở lên; nghĩa trang nhân dân được xây dựng theo quy hoạch; mai táng đảm bảo vệ sinh môi trường theo quy định.

5. Công khai minh bạch, đầy đủ các thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục hành chính cho các tổ chức, công dân đảm bảo đúng quy định; có mô hình điển hình về cải cách thủ tục hành chính.

6. Đến năm xét công nhận, Đảng bộ, chính quyền được đánh giá, xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xếp loại xuất sắc; 100% cán bộ, công chức phường, thị trấn đạt chuẩn theo quy định.

7. Trong 3 năm liên tục đến năm xét công nhận, an ninh trật tự, an toàn xã hội ổn định, không để xảy ra trọng án, không có tội phạm, tệ nạn xã hội, vụ việc nổi cộm, phức tạp về an ninh trật tự; không có người phạm tội bị khởi tố, truy tố, xét xử; không có khiếu kiện đông người trái pháp luật.

8. Đến thời điểm xét công nhận, có 80% trở lên tổ dân phố, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn đạt chuẩn văn hoá, trong đó có 60% trở lên tổ dân phố đạt danh hiệu “Tổ dân phố kiểu mẫu” và 60% trở lên cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt danh hiệu “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp kiểu mẫu”.

Điều 11. Tiêu chí “Huyện, thị xã, thành phố kiểu mẫu”
1. Đã được công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới; thị xã, thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

2. Đến thời điểm xét công nhận, có 70% trở lên xã, phường, thị trấn, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt danh hiệu “Xã, phường, thị trấn kiểu mẫu”; “Cơ quan, đơn vị kiểu mẫu”, “Doanh nghiệp kiểu mẫu”.

Điều 12. Hình thức ghi nhận, biểu dương
1. Huyện, thị xã, thành phố, xã, phường, thị trấn, thôn, bản, tổ dân phố, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình đạt danh hiệu kiểu mẫu được cấp Giấy chứng nhận theo mẫu số 01, 02 kèm theo Quy định này.
2. Nhân dịp kỷ niệm Ngày Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa, là  năm tròn (có chữ số cuối cùng là “0” và năm lẻ 5 có chữ số cuối cùng là “5”) Uỷ ban nhân dân tỉnh sẽ có hướng dẫn riêng để xét tặng Bằng khen của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cho công dân tiêu biểu (là người xuất sắc nhất trong toàn tỉnh trên lĩnh vực được xét tặng, là tấm gương sáng để mọi người học tập, noi theo) và các hộ gia đình, cơ quan, đơn vị; doanh nghiệp; thôn, bản; xã, phường, thị trấn, huyện, thị xã, thành phố đạt danh hiệu kiểu mẫu tỉnh và biểu dương tại hội nghị của tỉnh

Điều 13. Công khai tập thể, gia đình được đề nghị công nhận “Gia đình kiểu mẫu”, “Cơ quan kiểu mẫu”, “Đơn vị kiểu mẫu”, “Doanh nghiệp kiểu mẫu”, “Thôn, bản, tổ dân phố kiểu mẫu”, “Xã, phường, thị trấn kiểu mẫu”, “Huyện, thị xã, thành phố kiểu mẫu”
1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương có trách nhiệm công khai danh sách được đề nghị công nhận trên các phương tiện truyền thông thuộc thẩm quyền ít nhất 10 ngày làm việc trước khi họp xét, công nhận.

2. Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng) lấy ý kiến của cơ quan chức năng đối với các trường hợp đủ điều kiện, tiêu chuẩn. Cơ quan được lấy ý kiến có trách nhiệm trả lời bằng văn bản trong thời hạn 07 ngày làm việc. Tổ chức đăng tải danh sách trên cổng thông tin điện tử của tỉnh, Báo Thanh Hóa trong thời hạn 10 ngày làm việc, trước khi họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh.

Chương III
THẨM QUYỀN, TRÌNH TỰ, THỦ TỤC, HỒ SƠ

Điều 14. Thẩm quyền công nhận
1. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn quyết định công nhận “Gia đình kiểu mẫu”.
2. Giám đốc sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh quyết định công nhận “Cơ quan, đơn vị kiểu mẫu” cho các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý. 

3. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố; quyết định công nhận “Cơ quan, đơn vị kiểu mẫu” cấp huyện, “Thôn, bản, tổ dân phố kiểu mẫu” thuộc phạm vi quản lý.

4. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định công nhận “Huyện, thị xã, thành phố kiểu mẫu” “Cơ quan, đơn vị kiểu mẫu” cấp tỉnh; “Doanh nghiệp kiểu mẫu” và “Xã, phường, thị trấn kiểu mẫu”.

Điều 15. Trình tự, thủ tục, hồ sơ công nhận danh hiệu  “Gia đình kiểu mẫu” 
1. Trình tự, thủ tục, hồ sơ công nhận danh hiệu  “Gia đình kiểu mẫu” 

a) Trưởng thôn, bản, Tổ trưởng tổ dân phố tổ chức họp khu dân cư bình xét danh hiệu “Gia đình kiểu mẫu” và lập hồ sơ đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn xem xét, quyết định.
b) Cuộc họp bình xét ở khu dân cư được tiến hành khi đạt 60% trở lên số người được triệu tập tham dự. 

c) Việc bình xét, công nhận danh hiệu “Gia đình kiểu mẫu” hoàn thành trong tháng 12 hàng năm. 

2. Hồ sơ nộp về Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn 01 bộ gồm: 

a) Văn bản đề nghị xét công nhận danh hiệu;
b) Biên bản họp bình xét ở khu dân cư (Phải đảm bảo từ 70% trở lên số người tham gia dự họp nhất trí đề nghị);

c) Báo cáo thành tích của hộ gia đình.

Điều 16. Trình tự, thủ tục, hồ sơ công nhận danh hiệu “Tổ dân phố kiểu mẫu”, 

1. Trình tự, thủ tục  xét công nhận danh hiệu “Tổ dân phố kiểu mẫu”
a) Tổ trưởng tổ dân phố tổ chức họp khu dân cư xét danh hiệu và đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn xét. Cuộc họp được tiến hành khi có 60% trở lên số người được triệu tập tham dự.
b) Sau khi nhận đủ hồ sơ theo quy định, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng xã, phường, thị trấn xét đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp trình cấp có thẩm quyền. 

c) Căn cứ vào hồ sơ đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn, phòng Nội vụ chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tiến hành thẩm định (có biên bản) trình Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện, thị xã, thành phố họp xét, đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp xem xét, quyết định. 

d) Việc bình xét, công nhận danh hiệu “Tổ dân phố kiểu mẫu” hoàn thành trong tháng 12 hàng năm. 

2. Hồ sơ xét công nhận danh hiệu “Tổ dân phố kiểu mẫu” nộp về Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn 01 bộ gồm:

a) Văn bản đề nghị xét công nhận danh hiệu;
b) Biên bản họp bình xét ở khu dân cư (Phải đảm bảo từ 70% trở lên số người tham gia dự họp nhất trí đề nghị);

c) Báo cáo thành tích của tổ dân phố.

3. Hồ sơ nộp về Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố 01 bộ gồm:

a) Tờ trình của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn; 

b) Biên bản họp xét của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng xã, phường, thị trấn (Phải đảm bảo từ 70% trở lên trên tổng số thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng nhất trí đề nghị);

c) Báo cáo thành tích của tổ dân phố
Điều 17. Trình tự, thủ tục, hồ sơ công nhận danh hiệu “Thôn, bản kiểu mẫu”
1. Trình tự, thủ tục  xét công nhận danh hiệu “Thôn, bản kiểu mẫu”
a) Trưởng thôn, bản tổ chức họp khu dân cư xét danh hiệu và đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã xét. Cuộc họp được tiến hành khi có 60% trở lên số người được triệu tập tham dự.
b) Sau khi nhận đủ hồ sơ theo quy định, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cấp xã xét đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp trình cấp có thẩm quyền. 

c) Căn cứ vào hồ sơ đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, phòng Nội vụ chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tiến hành thẩm định (có biên bản) trình Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện, thị xã, thành phố họp xét, đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp xem xét, quyết định. 

d) Việc bình xét, công nhận danh hiệu “Thôn, bản kiểu mẫu” hoàn thành trong tháng 12 hàng năm. 
2. Hồ sơ xét công nhận danh hiệu “Thôn bản kiểu mẫu” nộp về Ủy ban nhân dân cấpxã 01 bộ gồm:

a) Văn bản đề nghị xét công nhận danh hiệu;
b) Biên bản họp bình xét ở khu dân cư (Phải đảm bảo từ 70% trở lên số người tham gia dự họp nhất trí đề nghị);

c) Báo cáo thành tích của thôn, bản.

3. Hồ sơ nộp về Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố 01 bộ gồm:

a) Tờ trình của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn; 

b) Biên bản họp xét của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng xã, phường, thị trấn (Phải đảm bảo từ 70% trở lên trên tổng số thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng nhất trí đề nghị);

c) Báo cáo thành tích của thôn, bản.

Điều 18. Trình tự, thủ tục, hồ sơ công nhận danh hiệu “Cơ quan, đơn vị kiểu mẫu”, “Doanh nghiệp kiểu mẫu”

1. Trình tự, thủ tục xét công nhận danh hiệu “Cơ quan, đơn vị kiểu mẫu” cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc huyện, thị xã, thành phố, sở, ban, ngành cấp tỉnh. 

a) Hội đồng thi đua - Khen thưởng cơ quan, đơn vị trực thuộc tổ chức họp xét danh hiệu và lập hồ sơ đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố; Giám đốc sở, Thủ trưởng ban, ngành.

b) Căn cứ vào hồ sơ đề nghị của các cơ quan, đơn vị, bộ phận Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện, thị xã, thành phố, sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh tiến hành thẩm định trình Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cùng cấp xét, đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố; Giám đốc sở, Thủ trưởng ban, ngành xem xét, quyết định. 

c) Việc bình xét danh hiệu “Cơ quan, đơn vị kiểu mẫu” cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc huyện, thị xã, thành phố, sở, ban, ngành đoàn thể cấp tỉnh hoàn thành trong tháng 12 hàng năm; đối với đơn vị trực thuộc ngành giáo dục và đào tạo hoàn thành trong tháng 6 hàng năm.

2. Hồ sơ nộp về Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố; sở, ban, ngành, cơ quan, đoàn thể cấp tỉnh 01 bộ gồm: 

a)  Tờ trình đề nghị công nhận danh hiệu

b) Biên bản họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của đơn vị trình (Các cuộc họp phải đảm bảo từ 70% trở lên trên tổng số thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng nhất trí đề nghị);

c) Báo cáo thành tích cơ quan, đơn vị.

3. Trình tự, thủ tục xét công nhận danh hiệu “Cơ quan, đơn vị kiểu mẫu” cho các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học; danh hiệu “Doanh nghiệp kiểu mẫu” cho các doanh nghiệp

a) Hội đồng Thi đua - Khen thưởng sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, doanh nghiệp họp xét đề nghị Giám đốc sở, Thủ trưởng ban, ngành, đoàn thể; Tổng Giám đốc, Giám đốc doanh nghiệp trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

b) Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp họp xét đề nghị Hiệu trưởng nhà trường trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

c) Việc bình xét danh hiệu “Cơ quan, đơn vị kiểu mẫu”, “Doanh nghiệp kiểu mẫu” cho các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, doanh nghiệp hoàn thành trong tháng 12 hàng năm. Đối với đơn vị thuộc ngành giáo dục và đào tạo hoàn thành trong tháng 7  hàng năm.

4. Hồ sơ nộp về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Ban Thi đua, khen thưởng, Sở Nội vụ) 01 bộ gồm: 

a)  Tờ trình đề nghị công nhận

b) Biên bản họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện, thị xã, thành phố, sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp, doanh nghiệp (Các cuộc họp phải đảm bảo từ 70% trở lên trên tổng số thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng nhất trí đề nghị);

c) Báo cáo thành tích của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.
Điều 19. Trình tự, thủ tục, hồ sơ công nhận danh hiệu “Xã, phường, thị trấn kiểu mẫu”, “Huyện, thị xã, thành phố kiểu mẫu”

1. Trình tự, thủ tục xét công nhận danh hiệu “Xã, phường, thị trấn kiểu mẫu” 

a) Hội đồng thi đua khen thưởng xã, phường, thị trấn họp xét đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố xem xét.

b) Căn cứ vào hồ sơ đề nghị của các xã, phường, thị trấn, phòng Nội vụ huyện, thị xã, thành phố tiến hành thẩm định, trình Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cùng cấp xét, đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

c) Việc bình xét danh hiệu “Xã, phường, thị trấn kiểu mẫu”  hoàn thành trong tháng 12 hàng năm. 
2. Hồ sơ đề nghị công nhận danh hiệu “Xã, phường, thị trấn kiểu mẫu” nộp về Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố 01 bộ gồm: 
a) Tờ trình đề nghị công nhận

 
b) Biên bản họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng xã, phường, thị trấn (Các cuộc họp phải đảm bảo từ 60% trở lên trên tổng số thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng nhất trí đề nghị);

c) Báo cáo thành tích xã, phường, thị trấn.

3. Hồ sơ đề nghị công nhận danh hiệu “Xã, phường, thị trấn kiểu mẫu” nộp về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Ban Thi đua, khen thưởng, Sở Nội vụ) 01 bộ gồm: 
a) Tờ trình đề nghị công nhận danh hiệu
b) và Biên bản họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện, thị xã, thành phố (Các cuộc họp phải đảm bảo từ 70% trở lên trên tổng số thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng nhất trí đề nghị);

c) Báo cáo thành tích xã, phường, thị trấn.

4. Trình tự, thủ tục xét công nhận danh hiệu “Huyện, thị xã, thành phố kiểu mẫu” 

a) Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện, thị xã, thành phố họp xét đề nghị Chủ tịch UBND cùng cấp xem xét, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định. 

b) Việc bình xét danh hiệu “Huyện, thị xã, thành phố kiểu mẫu” hoàn thành trong tháng 12 hàng năm. 
5. Hồ sơ đề nghị công nhận danh hiệu “Huyện, thị xã, thành phố kiểu mẫu”  nộp về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Ban Thi đua – Khen thưởng, Sở Nội vụ)) 01 bộ gồm: 

a) Tờ trình đề nghị công nhận danh hiệu
b) Biên bản họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện, thị xã, thành phố (Các cuộc họp phải đảm bảo từ 70% trở lên trên tổng số thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng nhất trí đề nghị);

c) Báo cáo thành tích của huyện, thị xã, thành phố.

Điều 20. Thời gian nhận hồ sơ các danh hiệu kiểu mẫu thuộc thẩm quyền công nhận của tỉnh 

Hồ sơ đề nghị công nhận danh hiệu “Cơ quan, đơn vị kiểu mẫu”, “Doanh nghiệp kiểu mẫu”, “Xã, phường, thị trấn kiểu mẫu”, “Huyện, thị xã, thành phố kiểu mẫu” gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ) trước ngày 15 tháng 3 hằng năm. Đối với hệ thống giáo dục đào tạo trước ngày 20 tháng 7 hằng năm. 
Chương IV
QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA GIA ĐÌNH, TẬP THỂ
Điều 21. Quyền lợi và trách nhiệm của tập thể, gia đình.
1. Huyện, thị xã, thành phố, xã, phường, thị trấn, thôn, bản, tổ dân phố, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, gia đình kiểu mẫu được cấp Giấy chứng nhận và tiền thưởng theo quy định

2. Tập thể, gia đình được công nhận chịu trách nhiệm về tính chính xác trong việc kê khai, báo cáo thành tích và có trách nhiệm giữ gìn và bảo quản hiện vật khen thưởng; tiếp tục duy trì, phát huy thành tích đã được.

 Điều 22. Hủy bỏ quyết định công nhận 
Quyết định tặng danh hiệu kiểu mẫu bị hủy bỏ, hiện vật khen thưởng, tiền thưởng bị thu hồi đối với các trường hợp có hành vi gian dối trong việc kê khai thành tích; cung cấp thông tin không đúng sự thật hoặc làm giả hồ sơ, giấy tờ; thẩm định, xét, duyệt trái quy định hoặc Có hành vi vi phạm pháp luật dẫn đến không bảo đảm tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu kiểu mẫu trong khoảng thời gian tính thành tích.

Chương V
TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 23. Mức thưởng và kinh phí 

1. Mức thưởng cho các danh hiệu kiểu mẫu thực hiện như sau: 

a) Mức thưởng cho các tập thể được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận danh hiệu kiểu mẫu, bằng tiền thưởng của Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
b) Mức thưởng cho các tập thể được Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh công nhận công nhận danh hiệu kiểu mẫu, bằng mức thưởng Giấy khen cho tập thể.

c) Mức thưởng cho các gia đình được Chủ tịch Ủy ban nhân dân Gia đình được Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn công nhận danh hiệu kiểu mẫu, bằng 1/2 mức tiền thưởng giấy khen cho tập thể.

2. Kinh phí tổ chức thực hiện các danh hiệu kiểu mẫu được bố trí trong dự toán chi ngân sách hàng năm của tỉnh và địa phương theo quy định của pháp luật.

Điều 24. Tổ chức thực hiện 


1. Các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh triển khai và thực hiện nghiêm túc quy định này. Hàng năm, chủ động tiến hành đánh giá, rút kinh nghiệm trong quá trình thực hiện và báo cáo về Sở Nội vụ (qua Ban Thi đua - Khen thưởng) để tổng hợp báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Giao Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng) chủ trì, phối hợp với các ngành có liên quan hướng dẫn, tổ chức thực hiện, phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến; kiểm tra, đôn đốc, đánh giá sơ kết, tổng kết trong phạm vi toàn tỉnh; thẩm định thành tích, xét đề nghị khen thưởng.
3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, các đoàn thể nhân dân tổ chức tuyên truyền, vận động các hội viên, đoàn viên của mình tích cực tham gia thực hiện tốt các nội dung quy định; phát huy được tinh thần đoàn kết, ý thức tự nguyện, tích cực và sự sáng tạo của mọi tầng lớp nhân dân.
Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, khó khăn, các địa phương, đơn vị có ý kiến phản ánh về Sở Nội vụ (qua Ban Thi đua - Khen thưởng) để tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

	
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

Đỗ Minh Tuấn


PHỤ LỤC

Mẫu giấy chứng nhận các danh hiệu kiểu mẫu

(Kèm theo Quyết định số:            /2024/QĐ-UBND ngày     tháng     năm 2024 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa)


1. Hình thức
1.1. Kích thước: 

a) Danh hiệu “Gia đình kiểu mẫu”: được in trên khổ giấy A4, kích thước là 297 mm x 210 mm.
b) “Cơ quan, đơn vị kiểu mẫu”, “Doanh nghiệp kiểu mẫu”, “Xã, phường, thị trấn kiểu mẫu”, “Huyện, thị xã, thành phố kiểu mẫu”: được in trên khổ giấy kích thước là 360 mm x 237 mm.

1.2. Hoạ tiết trang trí xung quanh: đường diềm được trang trí bằng các hoạ tiết hoa văn nhưng không được giống hoặc tương tự bằng khen cấp nhà nước. Chính giữa phía trên in Quốc huy nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

2. Nội dung
- Dòng 1, 2: Quốc hiệu (1).

Khoảng trống
- Dòng 3: Thẩm quyền quyết định (2).

- Dòng 4: Tặng danh hiệu … (3).

- Dòng 5: Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, công dân, gia đình đạt kiểu mẫu (4).
Khoảng trống
- Dòng 6: Tên đơn vị được tặng (5).

- Dòng 7: Thành tích (6).

Khoảng trống
- Dòng 8:

+ Bên trái: Quyết định số, ngày, tháng, năm.

+ Bên phải: Địa danh, ngày, tháng, năm (7)

- Dòng 9:

+ Bên trái: Số sổ vàng (8).

+ Bên phải: Thủ trưởng cơ quan (9).

Khoảng trống (3,5 cm): chữ ký, dấu
- Dòng 10: Họ và tên người ký quyết định (10).

Ghi chú:
(1): Quốc hiệu:

+ Dòng chữ: “CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM” (chữ in hoa, kiểu chữ đứng, in đậm, màu đen).

+ Dòng chữ: “Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” (chữ thường, kiểu chữ đứng, in đậm, màu đen).

- (2): Thẩm quyền quyết định: Theo quy định (chữ in hoa, kiểu chữ đứng, màu đỏ).

- (3): Chữ in hoa, kiểu chữ đứng, đậm, màu đen.

- (4): Chữ in hoa, kiểu chữ đứng, đậm, màu đỏ.

- (5): Chữ in đậm, màu đen.

- (6): Chữ thường, đậm, màu đen.

- (7): Chữ thường, màu đen.

- Cỡ chữ trong nội dung, đơn vị tự quy định cho phù hợp, đảm bảo hình thức đẹp, trang trọng. 
	Mẫu số 1                                             Quốc huy

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ THANH HOÁ

TẶNG DANH HIỆU

“TỔ DÂN PHỐ KIỂU MẪU”
 

Tổ dân phố Đông Lân 1, phường Điện Biên,  thành phố Thanh Hoá, 

tỉnh Thanh Hóa

 

 

Quyết định số: 247/QĐ-KT

Vào Sổ số: 06/QĐ-KT

Thanh Hoá, ngày ... tháng ... năm 20..
CHỦ TỊCH
 
 
Nguyễn Văn B
  


Mẫu số 2

	 

Quốc huy

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

TẶNG DANH HIỆU

“XÃ KIỂU MẪU” 
 

Xã Quý Lộc, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa

 

 

Quyết định số: 1246/QĐ-KT

Vào Sổ số: 06/QĐ-KT

Thanh Hóa, ngày ... tháng ... năm 20...
CHỦ TỊCH
 
 
Nguyễn Văn C
 

 


DỰ THẢO
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